Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức hoạt động theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động trong năm học thực hiện theo tuần
Năm học 2024-2025 đối với khối 2

	TUẦN 1A 

	THỜI GIAN
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	Nghỉ lễ
	
	Chuẩn bị cho khai giảng
	HĐTN-
Khai giảng năm học 2024-2025
	Ôn tập – Rèn chữ viết cho học sinh
[bookmark: _GoBack]

	
	 

	
	2
	
	Nghỉ lễ
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ


	Chuẩn bị cho khai giảng

	
	Ôn TV
	 
	

	
	6
	
	
	
	
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	
	
	
	
	Ôn Toán
	 
	

	
TUẦN 1B 

	THỜI GIAN
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	
	Hát Nhạc
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG HỢP TUẦN 1

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	                10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Tiếng việt
	3
	 

	11
	Ôn Toán
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

















	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 2

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc Thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	




TUẦN 3

	THỜI GIAN
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP TUẦN 3

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc Thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	




TUẦN 4

	THỜI GIAN
	30/9
	01/10
	02/10
	03/10
	04/10
	05/10
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 4

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	               3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	




TUẦN 5

	THỜI GIAN
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 5

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	              3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 6

	THỜI GIAN
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 6

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 7

	THỜI GIAN
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	

	TỔNG HỢP TUẦN 7

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 8

	THỜI GIAN
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	01/11
	02/11
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 8

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 9

	THỜI GIAN
	04/11
	05/11
	06/11
	07/11
	08/11
	09/11
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 9

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 10

	THỜI GIAN
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 10

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 11

	THỜI GIAN
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	Dạy bù TKB sáng thứ Tư
 
 
 
	Nghỉ sáng thứ Tư Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 11

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 12

	THỜI GIAN
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 12

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 13

	THỜI GIAN
	02/12
	03/12
	04/12
	05/12
	06/12
	07/12
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 13

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 14

	THỜI GIAN
	09/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 14

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 15

	THỜI GIAN
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 15

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 16

	THỜI GIAN
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	KNS
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	SHCM
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 16

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 17

	THỜI GIAN
	30/12
	31/12
	01/01
	02/01
	03/01
	04/01
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	SHCM
	Nghỉ ngày thứ Tư là ngày Tết dương lịch – Dạy bù vào 4 tiết ôn tập

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 17

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 18

	THỜI GIAN
	06/01
	07/01
	08/01
	09/01
	10/01
	11/01
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	Tuần sau kiểm tra đánh giá kết thúc học kì 1 đến hết ngày 18/01/2025 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 18

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 19

	THỜI GIAN
	20/01
	21/01
	22/01
	23/01
	24/01
	25/01
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 
HĐTN : Tết cổ truyền chiều thứ sáu 24/1.
Sau tuần 19 là nghỉ Tết Nguyên Đán

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 19

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 20

	THỜI GIAN
	03/02
	04/02
	05/02
	06/02
	07/02
	08/02
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 20

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 21

	THỜI GIAN
	10/02
	11/02
	12/02
	13/02
	14/02
	15/02
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	SHCM
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 21

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 22

	THỜI GIAN
	17/02
	18/02
	19/02
	20/02
	21/02
	22/02
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 22

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 23

	THỜI GIAN
	24/02
	25/02
	26/02
	27/02
	28/02
	01/3
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 23

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 24

	THỜI GIAN
	03/3
	04/3
	05/3
	06/3
	07/3
	08/3
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 24

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 25

	THỜI GIAN
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 25

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 26

	THỜI GIAN
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 26

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 27

	THỜI GIAN
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 27

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 28

	THỜI GIAN
	31/3
	01/4
	02/4
	03/4
	04/4
	05/4
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 28

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 29

	THỜI GIAN
	07/4
	08/4
	09/4
	10/4
	11/4
	12/4
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	SHCM


	 Nghỉ ngày thứ Hai là ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch- Dạy bù 4 tiết vào tiết ôn tập còn 3 tiết dạy dồn tiết

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	 
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 29

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	Dồn 2 tiết vào 1

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	1
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	1
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	
TUẦN 30

	THỜI GIAN
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 30

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 31

	THỜI GIAN
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 31

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 32

	THỜI GIAN
	28/4
	29/4
	30/4
	01/5
	02/5
	03/5
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	 
 
	Dạy bù 3 tiết sáng thứ 4 và 3 tiết sáng thứ 5 vào tiết ôn tập. 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 32

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	Dồn 2 tiết thành 1 tiết 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	Nghỉ

	10
	Ôn Toán
	  0
	

	11
	Ôn Tiếng Việt
	0
	

	12
	KNS
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 33

	THỜI GIAN
	05/5
	06/5
	07/5
	08/5
	09/5
	10/5
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	SHCM
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 33

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 34

	THỜI GIAN
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	SHCM 
 
 
	

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 34

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 

	

TUẦN 35

	THỜI GIAN
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	ĐCKH tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Toán 
	Toán
	Toán
	TV
	
	 

	
	2
	Toán
	TV
	TĐTV
	TV
	TV
	SHCM 
	

	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	GDTC
	 
	

	
	4
	TV
	TNXH
	TV
	Đạo đức
	Toán
	 
	

	Chiều
	5
	TNXH
	HĐTN
	KNS
	HN
	Ôn Toán
	
	

	
	6
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	 
	GDTC
	Ôn TV
	 
	

	
	7
	Ôn TV
	Ôn TV
	 
	MT
	SHL
	 
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết

	TỔNG HỢP TUẦN 35

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	ĐCKH tuần

	1
	Tiếng Viêt
	10
	 

	2
	Toán
	5
	 

	3
	Đạo đức
	1
	 

	4
	TN&XH
	2
	 

	5
	Giáo dục thể chất
	2
	 

	6
	Âm Nhạc
	1
	 

	7
	Mĩ Thuật
	1
	 

	8
	HĐTN
	3
	 

	9
	Đọc thư viện
	1
	 

	10
	Ôn Toán
	  3
	 

	11
	Ôn Tiếng Việt
	3
	 

	12
	KNS
	
	 

	13
	
	
	

	14
	
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                              KHỐI TRƯỞNG
                                                                                                        Nguyễn Thị Hằng                                                    






